
Dữ liệu mẫu cho bảng NHANVIEN: 

MANV HOTENNV NGSINH NU DCHI BCHE NGAYVL LGCB GHICHU 

SP01 Hoàng sư Huynh 16/11/46 No 
5 Nam Kỳ Khởi 
Nghĩa 

Yes 
10/09/9
3 

500,00
0 

Chuyên viên điện toán, 
phân tích viên hệ thống 

SP02 Tôn Nữ Tiểu Mụi 17/07/54 Yes 184 Lê Văn Sỹ Yes 
10/09/9
3 

480,00
0 

Quản trị viên 

VT01 Vũ Như Cẩn 25/12/77 No 
55 Hồ Hảo 
Hớn 

Yes 15/05/94 
420,00
0 

Lập trình viên 

VT02 Nguyễn Y Vân 18/09/69 Yes 
302 Đường 
3-2 

Yes 15/07/94 
400,00
0 

Kỹ sư điện toán 

VT03 Bùi Rút Lan 26/10/70 No 
717 Trần Hưng 
Đạo 

No 20/10/94 
380,00
0 

Đồ hoạ 

 


